
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Số:          Quảng Ngãi, ngày 10 tháng  11 năm 2020 
V/v báo cáo tổng kết Chiến lược 

công tác dân tộc đến năm 2020  
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào 

tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, 

Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Thông tin 

và Truyền thông, Xây dựng; 

- Công an tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Quảng Ngãi;  

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; 

- Hội Phụ Nữ tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- UBND 05 huyện miền núi và các huyện: 

Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh tại Quyết 

định số 42/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại 

Công văn số 1495/UBDT-KHTC ngày 04/11/2020 về việc tổng kết Chiến 

lược công tác dân tộc (CLCTDT) đến năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện có liên 

quan báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại 

Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như 

sau: 

1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong công tác phối hợp triển khai thực hiện CLCTDT: Công tác tuyên 

truyền, quán triệt nội dung của CLCTDT, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 

CLCTDT: 

a) Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc do Trung 

ương ban hành, quản lý  giai đoạn 2013-2020 (Tất cả các chương trình, đề án, chính 

sách dân tộc do cơ quan, đơn vị tham mưu, theo dõi và các chương trình, đề án, 



chính sách dân tộc được ban hành tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 

của Thủ tướng Chính phủ có Danh mục kèm theo). 

b) Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc do tỉnh ban hành 

giai đoạn 2013-2020. 

c) Đánh giá kết quả đạt được đến nay với mục tiêu của Chiến lược đề ra (phụ 

lục kèm theo). 

3. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong triển khai thực hiện 

CLCTDT, bài học kinh nghiệm. 

4. Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền về nội dung của CLCTDT giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045: 

a) Dự kiến bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2030. 

b) Đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ CLCTDT (mục tiêu tổng quát, 

mục tiêu cụ thể) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 

các huyện gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 04/12/2020 để kịp thời tổng 

hợp, trình UBND tỉnh báo Ủy ban Dân tộc theo quy định (Bản mềm gửi về 

thư điện tử yenbdt@gmail.com). 

Ban Dân tộc tỉnh đề lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể và UBND các huyện quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thế Nhân 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC  

CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số: 667/BDT-KHTH, ngày 10 tháng 11  năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

STT Nội dung mục tiêu/chỉ tiêu 

Mục tiêu của 

Chiến lược 

đến năn 2020 

Kết quả 

thực 

hiện 

Đề xuất 

giai 

đoạn 

2021-

2030 

Ghi chú  

(Làm rõ 

nguyên nhân 

các chỉ tiêu 

không đạt) 

Đơn vị báo cáo 

1. Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số 

1.1. 
Lao động DTTS trong độ tuổi qua bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo 

- Trong đó được đào tạo nghề 

>50% 

20% 

   Sở LĐTB&XH,Sở GD&ĐT, 

các hội đoàn thể tỉnh, UBND 

các huyện. 

1.2. 
Đảm bảo có trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên 

và ký túc xá cho học sinh ở những nơi cần thiết 
100% 

   Sở GD&ĐT 

1.3. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường 95%    Sở GD&ĐT 

1.4. 
Số sinh viên/dân số  

300SV/10.000dân 
   Sở GD&ĐT, UBND các 

huyện. 

1.5. Tỷ lệ lao động nông nghiệp/lao động xã hội ≈50%    Sở LĐTB&XH 

2. Cán bộ người dân tộc thiểu số 

2.1. 

 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh (đối với tỉnh, TP 

trực thuộc TW có tỷ lệ người DTTS từ 10% đến dưới 30%). 

≥5% (Tổng biên 

chế được giao) 

   Sở Nội vụ 

2.2. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã được đào tạo 

- Trong đó có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên 

100% 

70% 

   Sở Nội vụ và UBND các 

huyện 

3. Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số 

3.1. Bình quân giảm nghèo đồng bào DTTS mỗi năm 4-5%/năm    Sở LĐTB&XH 

3.2. Nhà ở dột nát 0%    Sở Xây dựng 

3.3. Nhà ở đạt tiêu chuẩn >70%    Sở Xây dựng 



STT Nội dung mục tiêu/chỉ tiêu 

Mục tiêu của 

Chiến lược 

đến năn 2020 

Kết quả 

thực 

hiện 

Đề xuất 

giai 

đoạn 

2021-

2030 

Ghi chú  

(Làm rõ 

nguyên nhân 

các chỉ tiêu 

không đạt) 

Đơn vị báo cáo 

3.4. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn DTTS 
Tăng 4 lần so với 

năm 2011 
  

 Sở LĐTB&XH, UBND các 

huyện 

4. Cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số 

4.1. Đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%    Sở GTVT 

4.2. 

Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ 

thuật quy định trong Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 

>50%   

 Sở GTVT 

4.3. 
Hộ đồng bào DTTS sử dụng điện thường xuyên 

>95%   
 Sở Công thương, UBND 

các huyện 

4.4. Hộ gia đình đồng bào DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%    Sở NN&PTNT 

4.5. 
Các xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông 

100%   
 Sở TT&TT, UBND các 

huyện 

4.6. 
Các thôn, tổ dân phố có internet 

100%   
 Sở TT&TT, UBND các 

huyện 

5. Văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số 

5.1. 
Hộ gia đình được xem truyền hình (chú trọng nhu cầu thu 

các kênh phát thanh, truyền hình kỹ thuật số) 
100%   

 Sở TT&TT, Đài PTTH, 

UBND các huyện 

5.2. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ làm việc 100%    Sở Y tế 

5.3. Cấp thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 100%    Sở Y tế 

  



Danh mục một số chương trình, đề án, chính sách dân tộc được ban hành tại Quyết định 

số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

(Kèm theo Công văn số:667/BDT-KHTH, ngày  10 tháng 11  năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

1. Đề án trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số thường trú ngoài vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015 – 2020 (Sở Tư Pháp chủ trì báo cáo). 

2. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo 

giai đoạn 2013- 2020 (Sở Tư Pháp chủ trì báo cáo). 

3. Đề án Giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số (Sở GD&ĐT chủ trì 

báo cáo). 

4. Đề án xây dựng chương trình Giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú (Sở GD&ĐT 

chủ trì báo cáo). 

5. Đề án tăng cường củng cố vốn tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS (Sở GD&ĐT 

chủ trì báo cáo). 

6. Đề án xây dựng chương trình đào tạo cán bộ, giáo viên công tác lại các vùng dân tộc thiểu 

số (Sở GD&ĐT chủ trì báo cáo). 

7. Xây dựng Chính sách hỗ trợ học bổng cho sinh viên người dân tộc thiểu số nghèo, cận 

nghèo thi đỗ vào các trường đại học (Sở GD&ĐT chủ trì báo cáo). 

8. Đề án liên kết với chính quyền địa phương mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ 

hiện đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì báo cáo). 

9. Đề án tăng cường sỹ quan lực lượng vũ trang xuống các xã trọng điểm, các xã biên giới (Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì báo cáo). 

10. Đề án nâng cấp, xây dựng mới các trạm y tế quân dân y kết hợp (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

chủ trì báo cáo). 

11. Đề án xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho nhân dân ở khu vực biên 

giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì báo cáo). 

12. Chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số 

đến năm 2020 (LĐ-TB & XH chủ trì báo cáo). 

13. Chương trình xóa mù chữ, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật và trình độ mọi mặt 

cho phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên giới (Hội LHPN chủ trì báo cáo). 

14. Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình dạy nghề, phát triển ngành nghề truyền thống 

phù hợp, nâng cao thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số 

15. Dự án điều tra đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch 

quỹ đất sản xuất, đề xuất các chính sách để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì báo cáo). 

16. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015 (UBND các huyện báo 

cáo). 



17. Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến 

năm 2015 (UBND các huyện báo cáo). 

18.  Chương trình 135 (UBND các huyện báo cáo). 

19. Đề án xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ (2,5-5 tấn, rộng 2,4-4m) đảm bảo an toàn giao 

thông (Sở Giao thông vận tải chủ trì báo cáo). 

20. Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2012-2020  (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì báo cáo). 

21. Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất vùng dân tộc thiểu số đến năm 

2020 (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì báo cáo). 

22. Đề án quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 (Sở Thông 

tin và Truyền thông chủ trì báo cáo). 

23. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng dân tộc thiểu số đến năm 

2020 (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì báo cáo). 

 24. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong thời 

kỳ mới (Sở Nội vụ chủ trì báo cáo). 

25. Chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn đặc biệt khó 

khăn (Sở Nội vụ chủ trì báo cáo). 

26. Chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động 

công vụ vùng dân tộc thiểu số (Sở Nội vụ chủ trì báo cáo). 

27. Đề án phát triển mô hình y tế lưu động vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. (Sở Y tế chủ trì báo cáo). 

28. Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc người dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2015 - 2020, 

tầm nhìn 2030 (Sở VH, TT&DL chủ trì báo cáo). 

29. Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống 

điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Sở VH, TT&DL chủ trì báo cáo). 

30.  Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (UBND các huyện báo 

cáo). 

31. Chính sách phát triển hạ tầng thương mại, xúc tiến thương mại vùng dân tộc thiểu số để 

đẩy mạnh trao đổi, xuất khẩu hàng hóa, phát triển thương mại, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc 

thiểu số (Sở Công Thương chủ trì báo cáo). 

32. Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, 

chế biến nông, lâm sản (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì báo cáo). 
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